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(Kèm theo thông báo số   16    /CTSV, ngày 13   tháng 01năm 2021) 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Nơi sinh Lớp 

1.  17021363 Đào Văn Bang 02/09/1999 Nam Thái Bình QH-2017-I/CQ-E 

2.  17021415 Nguyễn Mạnh Hùng 11/12/1999 Nam Phú Thọ QH-2017-I/CQ-E 

3.  17021379 Dương Văn Quang 11/22/1999 Nam Bắc Giang QH-2017-I/CQ-E 

4.  17021380 Trần Trọng Quyền 01/08/1999 Nam Nghệ An QH-2017-I/CQ-E 

5.  17020203 Nguyễn Tú Anh 01/14/1999 Nam Hưng Yên QH-2017-I/CQ-H 

6.  17020204 Đỗ Văn Chường 04/19/1999 Nam Hải Dương QH-2017-I/CQ-H 

7.  17020216 Đinh Khắc Mác 05/23/1999 Nam Hải Phòng QH-2017-I/CQ-H 

8.  17020220 Đặng Hồng Sơn 09/15/1999 Nam Hà Tĩnh QH-2017-I/CQ-H 

9.  17020222 Vũ Trọng Thành 05/30/1999 Nam Bắc Ninh QH-2017-I/CQ-H 

10.  17020225 Vũ Văn Trường 05/31/1999 Nam Hải Dương QH-2017-I/CQ-H 

11.  17020259 Nguyễn Quang Duy 05/25/1999 Nam Hưng Yên QH-2017-I/CQ-M1 

12.  17020276 Trần Minh Đức 10/22/1999 Nam Phú Thọ QH-2017-I/CQ-M1 

13.  17020304 Nguyễn Văn Hoàng 10/06/1999 Nam Bắc Ninh QH-2017-I/CQ-M1 

14.  17020344 Nguyễn Đình Khôi 06/30/1999 Nam Hà Nội QH-2017-I/CQ-M1 

15.  17020427 Nguyễn Văn Thắng 10/07/1999 Nam Bắc Ninh QH-2017-I/CQ-M1 

16.  17020234 Trần Minh Anh 11/06/1999 Nam Hà Nội QH-2017-I/CQ-M1 

17.  17020241 Nguyễn Văn Bình 11/11/1999 Nam Hải Dương QH-2017-I/CQ-M1 

18.  17020245 Nguyễn Văn Chiến 27/9/1997 Nam Nghệ An QH-2017-I/CQ-M1 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Nơi sinh Lớp 

19.  17020248 Trần Bảo Công 23/6/1999 Nam Hà Giang QH-2017-I/CQ-M1 

20.  17020254 Nguyễn Tiến Dũng 29/12/1999 Nam Quảng Ninh QH-2017-I/CQ-M1 

21.  17020261 Nguyễn Huy Dư 04/07/1998 Nam Bắc Ninh QH-2017-I/CQ-M1 

22.  17020263 Nguyễn Sỹ Dương 28/8/1999 Nam Hà Nội QH-2017-I/CQ-M1 

23.  17020265 Trần Văn Đán 19/11/1999 Nam Thái Bình QH-2017-I/CQ-M1 

24.  17020281 Phạm Hoàng Hải 02/08/1998 Nam Hải Phòng QH-2017-I/CQ-M1 

25.  17020285 Đàm Đình Hiệp 17/12/1999 Nam Bắc Ninh QH-2017-I/CQ-M1 

26.  17020293 Nguyễn Minh Hiếu 05/04/1999 Nam Thái Nguyên QH-2017-I/CQ-M1 

27.  17020297 Thân Đăng Hiếu 19/2/1999 Nam Bắc Giang QH-2017-I/CQ-M1 

28.  17020307 Lê Văn Hồng 08/10/1998 Nam Nghệ An QH-2017-I/CQ-M1 

29.  17020311 Đoàn Mạnh Hùng 09/12/1999 Nam Nam Định QH-2017-I/CQ-M1 

30.  17020249 Nguyễn Duy Cương 04/10/1999 Nam Hà Nội QH-2017-I/CQ-M2 

31.  17020252 Đặng Văn Duẩn 06/03/1998 Nam Hải Dương QH-2017-I/CQ-M2 

32.  17020264 Nguyễn Tùng Dương 05/24/1999 Nam Phú Thọ QH-2017-I/CQ-M2 

33.  17020269 Đỗ Hải Đăng 03/27/1999 Nam Hưng Yên QH-2017-I/CQ-M2 

34.  17020335 Nguyễn Việt Hưng 12/21/1999 Nam Hà Nội QH-2017-I/CQ-M2 

35.  17020342 Nguyễn Việt Khoa 09/07/1999 Nam Bắc Giang QH-2017-I/CQ-M2 

36.  17020364 Vũ Đình Lực 04/16/1999 Nam Nam Định QH-2017-I/CQ-M2 

37.  17020383 Trần Hữu Nam 03/01/1999 Nam Hải Dương QH-2017-I/CQ-M2 

38.  17020394 Giáp Hồng Phát 09/21/1999 Nam Bắc Giang QH-2017-I/CQ-M2 

39.  17020407 Nguyễn Đình Quyết 07/24/1999 Nam Hải Dương QH-2017-I/CQ-M2 

40.  17020433 Vũ Kim Thuận 09/10/1998 Nam Phú Thọ QH-2017-I/CQ-M2 

41.  17020436 Bùi Duy Toàn 12/06/1999 Nam Hà Nội QH-2017-I/CQ-M2 

42.  17020444 Lưu Hữu Trung 01/01/1999 Nam Thanh Hóa QH-2017-I/CQ-M2 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Nơi sinh Lớp 

43.  17020457 Trịnh Quốc Tuấn 04/20/1999 Nam Hà Nam QH-2017-I/CQ-M2 

44.  17020472 Phạm Anh Văn 10/03/1999 Nam Hà Nội QH-2017-I/CQ-M2 

45.  17020228 Đào Sỹ An 27/11/1999 Nam Bắc Ninh QH-2017-I/CQ-M2 

46.  17020231 Ngô Tuấn Anh 03/06/1999 Nam Nam Định QH-2017-I/CQ-M2 

47.  17020235 Vũ Tiến Anh 26/1/1999 Nam Thái Bình QH-2017-I/CQ-M2 

48.  17020238 Vũ Văn Ánh 16/1/1999 Nam Thanh Hóa QH-2017-I/CQ-M2 

49.  17020242 Trương Văn Bình 24/3/1999 Nam Hà Nam QH-2017-I/CQ-M2 

50.  17020246 Trần Đình Chính 10/05/1998 Nam Hải Dương QH-2017-I/CQ-M2 

51.  17020255 Phạm Đăng Dũng 01/10/1999 Nam Bắc Ninh QH-2017-I/CQ-M2 

52.  17020267 
Nguyễn Khắc Anh 

Đạt 
04/11/1999 Nam Phú Thọ QH-2017-I/CQ-M2 

53.  17020273 Đặng Xuân Đức 03/02/1999 Nam Nam Định QH-2017-I/CQ-M2 

54.  17020277 Vũ Trí Đức 13/7/1999 Nam Thanh Hóa QH-2017-I/CQ-M2 

55.  17020282 Đỗ Văn Hậu 18/3/1999 Nam Hải Phòng QH-2017-I/CQ-M2 

56.  17020286 Trần Hoàng Hiệp 04/10/1999 Nam Hà Nội QH-2017-I/CQ-M2 

57.  17020290 Bùi Minh Hiếu 18/3/1999 Nam Bắc Giang QH-2017-I/CQ-M2 

58.  17020294 Nguyễn Trung Hiếu 03/06/1999 Nam Hải Dương QH-2017-I/CQ-M2 

59.  17020299 Ngô Văn Họa 17/9/1999 Nam Bắc Giang QH-2017-I/CQ-M2 

60.  17020305 Nguyễn Việt Hoàng 02/04/1999 Nam Nghệ An QH-2017-I/CQ-M2 

61.  17020287 Vũ Đức Hiệp 01/27/1999 Nam Nam Định QH-2017-I/CQ-M3 

62.  17020306 Phạm Đắc Hoàng 01/10/1999 Nam Hải Dương QH-2017-I/CQ-M3 

63.  17020320 Đoàn Văn Huy 09/26/1999 Nam Thái Bình QH-2017-I/CQ-M3 

64.  17020345 Đoàn Trung Kiên 04/02/1999 Nam Hà Tĩnh QH-2017-I/CQ-M3 

65.  17020377 Vũ Công Minh 05/19/1999 Nam Hưng Yên QH-2017-I/CQ-M3 

66.  17020381 Lê Hoài Nam 12/08/1999 Nam Hà Nội QH-2017-I/CQ-M3 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Nơi sinh Lớp 

67.  17020408 Triệu Thị Quỳnh 06/05/1999 Nữ Thanh Hóa QH-2017-I/CQ-M3 

68.  17020411 Phạm Văn Sơn 11/27/1999 Nam Hải Phòng QH-2017-I/CQ-M3 

69.  17020421 Lê Hoàng Thanh 12/05/1999 Nam Hà Nội QH-2017-I/CQ-M3 

70.  17020229 Nguyễn Thế An 25/4/1999 Nam Thái Bình QH-2017-I/CQ-M3 

71.  17020232 Phạm Ngọc Anh 12/12/1998 Nam Hưng Yên QH-2017-I/CQ-M3 

72.  17020239 Nguyễn Xuân Bách 03/03/1999 Nam Vĩnh Phúc QH-2017-I/CQ-M3 

73.  17020243 Phạm Văn Cảnh 30/4/1999 Nam Nam Định QH-2017-I/CQ-M3 

74.  17020250 Hồ Mạnh Cường 22/12/1998 Nam Nghệ An QH-2017-I/CQ-M3 

75.  17020256 Phùng Khắc Dũng 01/04/1998 Nam Hà Nội QH-2017-I/CQ-M3 

76.  17020260 
Trần Đình Khánh 

Duy 
08/07/1999 Nam Nghệ An QH-2017-I/CQ-M3 

77.  17020266 Mai Tiến Đạt 09/10/1999 Nam Hà Nội QH-2017-I/CQ-M3 

78.  17020271 Nguyễn Xuân Đỉnh 22/9/1999 Nam Bắc Ninh QH-2017-I/CQ-M3 

79.  17020274 Nguyễn Duy Đức 04/06/1999 Nam Vĩnh Phúc QH-2017-I/CQ-M3 

80.  17020278 Hoàng Việt Hà 16/11/1997 Nam Nam Định QH-2017-I/CQ-M3 

81.  17020283 Hoàng Văn Hiển 16/7/1999 Nam Quảng Ninh QH-2017-I/CQ-M3 

82.  17020291 Đỗ Minh Hiếu 23/1/1999 Nam Hưng Yên QH-2017-I/CQ-M3 

83.  17020295 Nguyễn Trung Hiếu 3/13/1999 Nam Nam Định QH-2017-I/CQ-M3 

84.  17020233 Phạm Thế Anh 08/05/1999 Nam Hưng Yên QH-2017-I/CQ-M4 

85.  17020275 Nguyễn Văn Đức 10/10/1999 Nam Hải Dương QH-2017-I/CQ-M4 

86.  17020279 Trần Hữu Hà 08/22/1999 Nam Thái Bình QH-2017-I/CQ-M4 

87.  17020303 
Nguyễn Nghiêm Huy 

Hoàng 
10/15/1999 Nam Hà Nội QH-2017-I/CQ-M4 

88.  17020317 An Quang Huy 07/02/1999 Nam Hải Dương QH-2017-I/CQ-M4 

89.  17020321 Lại Đình Huy 04/04/1999 Nam Bắc Ninh QH-2017-I/CQ-M4 

90.  17020325 Nguyễn Quang Huy 02/20/1999 Nam Nam Định QH-2017-I/CQ-M4 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Nơi sinh Lớp 

91.  17020329 Vũ Văn Huy 06/17/1999 Nam Hòa Bình QH-2017-I/CQ-M4 

92.  17020333 Lê Quang Hưng 12/31/1999 Nam Vĩnh Phúc QH-2017-I/CQ-M4 

93.  17020346 Lê Đức Kiên 04/30/1999 Nam Thanh Hóa QH-2017-I/CQ-M4 

94.  17020350 Nguyễn Duy Linh 05/12/1999 Nam Hưng Yên QH-2017-I/CQ-M4 

95.  17020356 Đặng Văn Long 09/12/1999 Nam Hưng Yên QH-2017-I/CQ-M4 

96.  17020360 Triệu Gia Long 05/22/1999 Nam Hà Nội QH-2017-I/CQ-M4 

97.  17020368 Nguyễn Bá Mạnh 09/04/1999 Nam Hà Nam QH-2017-I/CQ-M4 

98.  17020371 Đào Sĩ Mão 03/05/1999 Nam Hà Nội QH-2017-I/CQ-M4 

99.  17020382 Phạm Minh Nam 09/16/1999 Nam Hải Phòng QH-2017-I/CQ-M4 

100. 17020389 Vũ Tú Nguyên 07/31/1999 Nam Thanh Hóa QH-2017-I/CQ-M4 

101. 17020397 Nguyễn Viết Phong 01/23/1999 Nam Hà Nội QH-2017-I/CQ-M4 

102. 17020409 Nguyễn Đức Sâm 07/24/1999 Nam Bắc Giang QH-2017-I/CQ-M4 

103. 17021389 Đỗ Thiện Hợp 04/14/1999 Nam Hà Nội QH-2017-I/CQ-N 

104. 17021395 Vũ Bá Bảo 09/12/1999 Nam Hải Dương QH-2017-I/CQ-V 

105. 17021399 Lê Văn Cường 07/12/1999 Nam Hưng Yên QH-2017-I/CQ-V 

106. 17021402 Vũ Thị Duyên 10/15/1999 Nữ Hải Dương QH-2017-I/CQ-V 

107. 17021430 Đinh Hồng Phong 06/15/1999 Nam Phú Thọ QH-2017-I/CQ-V 

108. 17021431 
Dương Nguyễn Thiên 

Phúc 
07/09/1999 Nam Hải Phòng QH-2017-I/CQ-V 

109. 17021434 Nguyễn Văn Quý 09/16/1999 Nam Hải Dương QH-2017-I/CQ-V 

110. 17021440 Nguyễn Trung Tá 08/16/1999 Nam Nam Định QH-2017-I/CQ-V 

111. 17021441 
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm 
03/19/1999 Nữ Ninh Bình QH-2017-I/CQ-V 

112. 17021444 Phạm Văn Thuần 04/10/1998 Nam Bắc Giang QH-2017-I/CQ-V 

113. 17021448 Nguyễn Bá Tuấn 10/19/1999 Nam Nam Định QH-2017-I/CQ-V 

114. 17021449 Vương Anh Tuấn 01/13/1999 Nam Hà Nội QH-2017-I/CQ-V 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Nơi sinh Lớp 

115. 18021053 Phạm Hữu Quang 07/18/2000 Nam Thái Bình QH-2018-I/CQ-M2 

116. 18021032 Nguyễn Đăng Quân 07/16/2000 Nam Hà Nội QH-2018-I/CQ-M2 

117. 18021430 Tống Thịnh Vinh 12/15/2000 Nam Thanh Hóa QH-2018-I/CQ-M2 

118. 18020423 Phạm Thế Duyệt 12/18/2000 Nam Thái Bình QH-2018-I/CQ-R 

119. 18020944 
Đường Thị Thủy 

Ngân 
12/02/2000 Nữ Vĩnh Phúc QH-2018-I/CQ-R 

120. 19020546 Bùi Minh Hiếu 01/28/2001 Nam Nam Định QH-2019-I/CQ-R 

Danh sách ấn định 120 sinh viên./. 

 


